
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

----------------------- 

 

ĐỀ 101 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra:    / 12 / 2024 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)  

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Địa hình nước ta có hai hướng chính là     

A. hướng tây bắc-đông nam và hướng vòng cung. 

B. hướng nam – bắc và hướng vòng cung. 

C. hướng đông – tây và hướng nam – bắc. 

D. hướng tây bắc-đông nam và hướng bắc – nam. 

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không phải l đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

A. Nằm ở vị trí nội trí tuyến bán cầu Bắc 

B. Nằm ở phía tây của bán đảo Đông Dương 

C. Có chung đường biên giới với 3 quốc gia. 

D. Gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á 

Câu 3. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình các - xtơ.                        B. Địa hình cao nguyên. 

C. Các đê sông, đê biển.                   D. Đồng bằng ven biển. 

Câu 4. Ở nước ta, đồi núi chiếm 

A. 2/3 diện tích đất liền.                   B. 3/4 diện tích đất liền. 

C. 1/2 diện tích đất liền.                   D. 1/4 diện tích đất liền. 

Câu 5. Hạn chế của khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng? 

A. Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông.                           

B. Nhiều thiên tai như lũ quét, sạt lở,... 

C. Khai thác cần chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường biển.                        

D. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.  

Câu 6. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua 

A. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

B. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt 

C. nhiệt độ trung bình năm trên 20°C 

D. lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta 

A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản có 

trữ lượng trung bình và nhỏ.  

B. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.  

C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.  

D. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng 

sản với trữ lượng lớn.  

 

 



Câu 8. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.   

B. đá dễ phong hóa và tác động từ con người.  

C. bề mặt đệm yếu và tác động của nội lực.   

D. quá trình hình thành lâu và lượng mưa lớn 

Câu 9. Phần lớn các mỏ khoáng sản ở nước ta có trữ lượng 

A. lớn                    B. vừa.        C. trung bình và nhỏ      D. trung bình và lớn.            

Câu 10. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn                                 B. Bạch Mã 

C. Trường Sơn Bắc                                 D. Trường Sơn Nam. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

Mỗi câu a,b,c,d học sinh chọn đúng, sai và ghi lại vào bài làm  

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm khí 

tượng Láng (TP. Hà Nội) 

Tháng 

Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Láng 

(TP.Hà Nội) 

(21°1’B, 

105°48’Đ) 

Nhiệt 

độ (°C) 
16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 

Lượng 

mưa 

(mm) 

22,5 24,4 47,0 91,8 185,4 253,3 280,1 309,4 228,3 140,7 66,7 20,2 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn) 

a. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) lớn hơn 20° C.   

b. Tại trạm Láng (TP. Hà Nội) không có tháng nào có nhiệt độ trung bình dưới 18°C. 

c. Để thể hiện biều đồ khí hậu các tháng trong năm tại trạm Láng (TP. Hà Nội) dạng biểu đồ kết 

hợp cột và đường là thích hợp nhất. 

d. Nhận xét chung tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) có khí hậu nóng và mưa nhiều quanh 

năm. 

II. Tự luận (1, 5 điểm) 

Câu 1. (1, 5 điểm)  

a, (1 điểm) Chứng minh khí hậu Việt nam có tính chất gió mùa. 

b, (0,5 điểm) Sự phân hoá khí hậu ở nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động du lịch? 

……………………Chúc các em làm bài tốt………………………… 
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ĐỀ 102 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra:    / 12 / 2024 

I. Trắc nghiệm (3, 5 điểm)  

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Ở nước ta, đồi núi chiếm 

A. 2/3 diện tích đất liền.                                       B. 3/4 diện tích đất liền. 

C. 1/2 diện tích đất liền.                                       D. 1/4 diện tích đất liền. 

Câu 2. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.   

B. đá dễ phong hóa và tác động từ con người.  

C. bề mặt đệm yếu và tác động của nội lực.   

D. quá trình hình thành lâu và lượng mưa lớn 

Câu 3. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua 

A. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

B. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt 

C. nhiệt độ trung bình năm trên 20°C 

D. lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm. 

Câu 4. Địa hình nước ta có hai hướng chính là     

A. hướng tây bắc-đông nam và hướng vòng cung. 

B. hướng nam – bắc và hướng vòng cung. 

C. hướng đông – tây và hướng nam – bắc. 

D. hướng tây bắc-đông nam và hướng bắc – nam. 

Câu 5. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình các - xtơ.                                         B. Địa hình cao nguyên. 

C. Các đê sông, đê biển.                                     D. Đồng bằng ven biển 

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải l đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

A. Nằm ở vị trí nội trí tuyến bán cầu Bắc 

B. Nằm ở phía tây của bán đảo Đông Dương 

C. Có chung đường biên giới với 3 quốc gia. 

D. Gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á 

Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta 

A. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng 

sản với trữ lượng lớn.  

B. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.  

C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.  

D. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản 

có trữ lượng trung bình và nhỏ.  

 

 



Câu 8. Hạn chế của khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng? 

A. Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông.                           

B. Nhiều thiên tai như lũ quét, sạt lở,... 

C. Khai thác cần chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường biển.                        

D. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.  

Câu 9. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn                                 B. Bạch Mã 

C. Trường Sơn Bắc                                 D. Trường Sơn Nam. 

Câu 10. Phần lớn các mỏ khoáng sản ở nước ta có trữ lượng 

A. lớn                    B. vừa.        C. trung bình và nhỏ      D. trung bình và lớn.            

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

Mỗi câu a,b,c,d học sinh chọn đúng, sai và ghi lại vào bài làm  

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm khí 

tượng Láng (TP. Hà Nội) 

Tháng 

Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Láng 

(TP.Hà Nội) 

(21°1’B, 

105°48’Đ) 

Nhiệt 

độ (°C) 
16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 

Lượng 

mưa 

(mm) 

22,5 24,4 47,0 91,8 185,4 253,3 280,1 309,4 228,3 140,7 66,7 20,2 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn) 

a. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) lớn hơn 20° C.   

b. Tại trạm Láng (TP. Hà Nội) không có tháng nào có nhiệt độ trung bình dưới 18°C. 

c. Để thể hiện biều đồ khí hậu các tháng trong năm tại trạm Láng (TP. Hà Nội) dạng biểu đồ kết 

hợp cột và đường là thích hợp nhất. 

d. Nhận xét chung tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) có khí hậu nóng và mưa nhiều quanh 

năm. 

II. Tự luận (1, 5 điểm) 

Câu 1. (1, 5 điểm)  

a, (1 điểm) Chứng minh khí hậu Việt nam có tính chất gió mùa. 

b, (0,5 điểm) Sự phân hoá khí hậu ở nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động du lịch? 

……………………Chúc các em làm bài tốt………………………… 
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ĐỀ 103 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra:    / 12 / 2024 

I. Trắc nghiệm (3, 5 điểm)  

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn                                 B. Trường Sơn Nam. 

C. Trường Sơn Bắc                                 D. Bạch Mã 

Câu 2. Hạn chế của khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng? 

A. Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông.                           

B. Nhiều thiên tai như lũ quét, sạt lở,... 

C. Khai thác cần chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường biển.                        

D. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức. 

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải l đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

A. Nằm ở vị trí nội trí tuyến bán cầu Bắc 

B. Nằm ở phía tây của bán đảo Đông Dương 

C. Có chung đường biên giới với 3 quốc gia. 

D. Gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á 

Câu 4. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.   

B. đá dễ phong hóa và tác động từ con người.  

C. bề mặt đệm yếu và tác động của nội lực.   

D. quá trình hình thành lâu và lượng mưa lớn 

Câu 5. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua 

A. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

B. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt 

C. nhiệt độ trung bình năm trên 20°C 

D. lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm 

Câu 6. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình các - xtơ.                                      B. Địa hình cao nguyên. 

C. Các đê sông, đê biển.                                  D. Đồng bằng ven biển. 

Câu 7. Phần lớn các mỏ khoáng sản ở nước ta có trữ lượng 

A. trung bình và nhỏ                B. vừa.          C. lớn             D. trung bình và lớn. 

Câu 8. Ở nước ta, đồi núi chiếm 

A. 2/3 diện tích đất liền.                                  B. 3/4 diện tích đất liền. 

C. 1/2 diện tích đất liền.                                  D. 1/4 diện tích đất liền. 

 

 

 



Câu 9. Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta 

A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản 

có trữ lượng trung bình và nhỏ.  

B. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.  

C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.  

D. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng 

sản với trữ lượng lớn.  

Câu 10. Địa hình nước ta có hai hướng chính là     

A. hướng tây bắc-đông nam và hướng vòng cung. 

B. hướng nam – bắc và hướng vòng cung. 

C. hướng đông – tây và hướng nam – bắc. 

D. hướng tây bắc-đông nam và hướng bắc – nam.         

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

Mỗi câu a,b,c,d học sinh chọn đúng, sai và ghi lại vào bài làm  

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm khí 

tượng Láng (TP. Hà Nội) 

Tháng 

Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Láng 

(TP.Hà Nội) 

(21°1’B, 

105°48’Đ) 

Nhiệt 

độ (°C) 
16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 

Lượng 

mưa 

(mm) 

22,5 24,4 47,0 91,8 185,4 253,3 280,1 309,4 228,3 140,7 66,7 20,2 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn) 

a. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) lớn hơn 20° C.   

b. Tại trạm Láng (TP. Hà Nội) không có tháng nào có nhiệt độ trung bình dưới 18°C. 

c. Để thể hiện biều đồ khí hậu các tháng trong năm tại trạm Láng (TP. Hà Nội) dạng biểu đồ kết 

hợp cột và đường là thích hợp nhất. 

d. Nhận xét chung tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) có khí hậu nóng và mưa nhiều quanh 

năm. 

II. Tự luận (1, 5 điểm) 

Câu 1. (1, 5 điểm)  

a, (1 điểm) Chứng minh khí hậu Việt nam có tính chất gió mùa. 

b, (0,5 điểm) Sự phân hoá khí hậu ở nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động du lịch? 

……………………Chúc các em làm bài tốt………………………… 
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ĐỀ 104 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra:    / 12 / 2024 

I. Trắc nghiệm (3, 5 điểm)  

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta 

A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản 

có trữ lượng trung bình và nhỏ.  

B. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.  

C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.  

D. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng sản 

với trữ lượng lớn. 

Câu 2. Phần lớn các mỏ khoáng sản ở nước ta có trữ lượng 

A. lớn                    B. vừa.        C. trung bình và nhỏ      D. trung bình và lớn.             

Câu 3. Địa hình nước ta có hai hướng chính là     

A. hướng tây bắc-đông nam và hướng vòng cung. 

B. hướng nam – bắc và hướng vòng cung. 

C. hướng đông – tây và hướng nam – bắc. 

D. hướng tây bắc-đông nam và hướng bắc – nam. 

Câu 4. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn                                 B. Bạch Mã 

C. Trường Sơn Bắc                                 D. Trường Sơn Nam. 

Câu 5. Ở nước ta, đồi núi chiếm 

A. 2/3 diện tích đất liền.                          B. 3/4 diện tích đất liền. 

C. 1/2 diện tích đất liền.                          D. 1/4 diện tích đất liền. 

Câu 6. Hạn chế của khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng? 

A. Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông.                           

B. Nhiều thiên tai như lũ quét, sạt lở,... 

C. Khai thác cần chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường biển.                        

D. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.  

Câu 7. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình các - xtơ.                              B. Địa hình cao nguyên. 

C. Các đê sông, đê biển.                         D. Đồng bằng ven biển. 

Câu 8. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua 

A. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

B. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt 

C. nhiệt độ trung bình năm trên 20°C 

D. lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm 

 



Câu 9. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.   

B. đá dễ phong hóa và tác động từ con người.  

C. bề mặt đệm yếu và tác động của nội lực.   

D. quá trình hình thành lâu và lượng mưa lớn 

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phải l đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

A. Nằm ở vị trí nội trí tuyến bán cầu Bắc 

B. Nằm ở phía tây của bán đảo Đông Dương 

C. Có chung đường biên giới với 3 quốc gia. 

D. Gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

Mỗi câu a,b,c,d học sinh chọn đúng, sai và ghi lại vào bài làm  

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm khí 

tượng Láng (TP. Hà Nội) 

Tháng 

Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Láng 

(TP.Hà Nội) 

(21°1’B, 

105°48’Đ) 

Nhiệt 

độ (°C) 
16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 

Lượng 

mưa 

(mm) 

22,5 24,4 47,0 91,8 185,4 253,3 280,1 309,4 228,3 140,7 66,7 20,2 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn) 

a. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) lớn hơn 20° C.   

b. Tại trạm Láng (TP. Hà Nội) không có tháng nào có nhiệt độ trung bình dưới 18°C. 

c. Để thể hiện biều đồ khí hậu các tháng trong năm tại trạm Láng (TP. Hà Nội) dạng biểu đồ kết 

hợp cột và đường là thích hợp nhất. 

d. Nhận xét chung tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) có khí hậu nóng và mưa nhiều quanh 

năm. 

II. Tự luận (1, 5 điểm) 

Câu 1. (1, 5 điểm)  

a, (1 điểm) Chứng minh khí hậu Việt nam có tính chất gió mùa. 

b, (0,5 điểm) Sự phân hoá khí hậu ở nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động du lịch? 

……………………Chúc các em làm bài tốt………………………… 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

----------------------- 

 

ĐỀ DỰ BỊ 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Ngày kiểm tra:    / 12 / 2024 

I. Trắc nghiệm (2, 5 điểm)  

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Phần lớn các mỏ khoáng sản ở nước ta có trữ lượng 

A. lớn                    B. vừa.        C. trung bình và nhỏ      D. trung bình và lớn.    

 Câu 2. Ở nước ta, đồi núi chiếm 

A. 2/3 diện tích đất liền.                    B. 3/4 diện tích đất liền. 

C. 1/2 diện tích đất liền.                    D. 1/4 diện tích đất liền. 

 Câu 3. Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta 

A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản 

có trữ lượng trung bình và nhỏ.  

B. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.  

C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.  

D. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng 

sản với trữ lượng lớn.        

Câu 4. Địa hình nước ta có hai hướng chính là     

A. hướng tây bắc-đông nam và hướng vòng cung. 

B. hướng nam – bắc và hướng vòng cung. 

C. hướng đông – tây và hướng nam – bắc. 

D. hướng tây bắc-đông nam và hướng bắc – nam. 

Câu 5. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn                                 B. Bạch Mã 

C. Trường Sơn Bắc                                 D. Trường Sơn Nam. 

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải l đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam? 

A. Nằm ở vị trí nội trí tuyến bán cầu Bắc 

B. Nằm ở phía tây của bán đảo Đông Dương 

C. Có chung đường biên giới với 3 quốc gia. 

D. Gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á 

Câu 7. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình các - xtơ.                              B. Địa hình cao nguyên. 

C. Các đê sông, đê biển.                         D. Đồng bằng ven biển. 

Câu 8. Hạn chế của khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng? 

A. Địa hình bị chia cắt mạnh gây khó khăn cho giao thông.                           

B. Nhiều thiên tai như lũ quét, sạt lở,... 

C. Khai thác cần chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường biển.                        

D. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức.  

 



Câu 9. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua 

A. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau 

B. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt 

C. nhiệt độ trung bình năm trên 20°C 

D. lượng mưa trung bình năm lớn từ 1500 - 2000 mm/năm 

Câu 10. Quá trình xâm thực, xói mòn ở nước ta diễn ra mạnh mẽ do 

A. lượng mưa lớn và tập trung theo mùa.   

B. đá dễ phong hóa và tác động từ con người.  

C. bề mặt đệm yếu và tác động của nội lực.   

D. quá trình hình thành lâu và lượng mưa lớn 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

Mỗi câu a,b,c,d học sinh chọn đúng, sai và ghi lại vào bài làm  

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm khí 

tượng Láng (TP. Hà Nội) 

Tháng 

Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Láng 

(TP.Hà Nội) 

(21°1’B, 

105°48’Đ) 

Nhiệt 

độ (°C) 
16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 

Lượng 

mưa 

(mm) 

22,5 24,4 47,0 91,8 185,4 253,3 280,1 309,4 228,3 140,7 66,7 20,2 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn) 

a. Nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) lớn hơn 20° C.   

b. Tại trạm Láng (TP. Hà Nội) không có tháng nào có nhiệt độ trung bình dưới 18°C. 

c. Để thể hiện biều đồ khí hậu các tháng trong năm tại trạm Láng (TP. Hà Nội) dạng biểu đồ kết 

hợp cột và đường là thích hợp nhất. 

d. Nhận xét chung tại trạm khí tượng Láng (TP. Hà Nội) có khí hậu nóng và mưa nhiều quanh 

năm. 

II. Tự luận (1, 5 điểm) 

Câu 1. (1, 5 điểm)  

a, (1 điểm) Chứng minh khí hậu Việt nam có tính chất gió mùa. 

b, (0,5 điểm) Sự phân hoá khí hậu ở nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động du lịch? 

……………………Chúc các em làm bài tốt………………………… 

 

 


